
 

STT Ngày/tháng/năm sinh Trường Khoa
Chuyên Ngành

Thành phố/Tỉnh

Đã có phiếu điểm 

(Có phiếu điểm x, chưa có điền số 

0)

Ca thi Địa điểm thi Ghi chú

1 Lê Phương Anh 30/8/1993

 Khoa Quốc Tế - Đại học 

Quốc gia HN Kinh doanh Quốc tế Kinh doanh Quốc tế Hà Nội x
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

75 Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, Hà Nội 

2 Nguyễn Hiền Phương 5/3/1993

 Khoa Quốc Tế - Đại học 

Quốc gia HN

Kế toán phân tích 

kiểm toán

Kế toán phân tích kiểm 

toán Hà Nội x
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

75 Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, Hà Nội 

3 Nguyễn Thị Diệu Huyền 7/11/1991 Đại học FPT

Tài chính doanh 

nghiệp Tài chính doanh nghiệp Hà Nội x
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

75 Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, Hà Nội 
Thi sinh tự do

4 Kiều Hải Yến 28/12/1992 Học viện ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng Hà Nội x
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

75 Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, Hà Nội 
Thi sinh tự do

5 Trần Thị Dung 27/12/1992 Đại học Thương mại Marketing Marketing Hà Nội 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

75 Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, Hà Nội 
Thi sinh tự do

6 Phan Bá Quý 29/12/1993 Đại học FPT

Quản trị Kinh 

doanh Quản trị Kinh doanh Hà Nội 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

75 Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, Hà Nội 
Thí sinh tự do, 'Thiếu 01 ảnh

7 Lê Thùy Dương 1/2/1994

Đại học kinh tế - Đại học 

Quốc Gia Tài chính ngân hàng Hà Nội 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

75 Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, Hà Nội 
Thi sinh tự do

8 Thân Thị Liên 7/7/1994

Đại học kinh tế - Đại học 

Quốc Gia Tài chính ngân hàng Hà Nội 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

75 Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, Hà Nội 
Thi sinh tự do

9 Nguyễn Thị Liên 28/06/1994

Đại học kinh tế - Đại học 

Quốc Gia Tài chính ngân hàng Hà Nội 0
Ca 1: 8h30 - 11h30

IIG Việt Nam

75 Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, Hà Nội 
Thi sinh tự do

Họ và tên 

TỔNG CỘNG: 9

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ THI 

TOEIC For Career 2015

Địa điểm: Hà Nội


